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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C , TỈNH LONG AN 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà           n    un  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Võ Chí Thanh 

2. Bà   uyễn     Bíc  P ượn   

- Thư ký phiên tòa: Bà        Lệ  rin  -   ư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

 uyện C , tỉn  Lon  An. 

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở  oà án n ân dân  uyện C  xét xử sơ 

t ẩm công khai vụ án t ụ lý số: 10/2023/TLST-DS ngày 13 tháng 01 năm 2023 về 

“Tranh c ấp đòi tài sản” theo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 

16/2023/QĐXXST-DS ngày 20 tháng 02 năm 2023 và Quyết đ n  hoãn phiên tòa 

số: 08/2023/QĐST-DS ngày 08 tháng 3 năm 2023,  iữ  các đươn  sự:  

Nguyên đơn: Bà   uyễn       ọc  , sin  năm: 1987 (có mặt). 

Đ   c ỉ: Ấp A, xã L,  uyện C , tỉn  Lon  An. 

Bị đơn: Ông   ô  ăn C, sin  năm: 1983( vắn  mặt). 

Đ   c ỉ: Ấp A, xã L,  uyện C , tỉn  Lon  An. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ghi ngày 10/11/2022 và lời khai tại phiên tòa, nguyên 

đơn bà Nguyễn Thị Ngọc T trình bày:  

Bà và ông   ô  ăn C xác lập qu n  ệ vợ c ồn  vào năm 2010, quá trình 

c un  sốn   iữ  bà và ông C p át sin  mâu t uẫn nên đã ly  ôn t eo Quyết đ n  

côn  n ận t uận tìn  ly  ôn và sự t ỏ  t uận củ  các đươn  sự số 

185/2022/QĐS -H GĐ n ày 08/11/2022 củ   ò  án n ân dân  uyện C.  ề tài 

sản c un  là căn n à, bà T và ông C đã tự t ỏ  t uận  iá tr  100.000.000đồn , ông 

C sẽ  i o lại c o bà số tiền 50.000.000đồn  (năm mươi triệu đồn ) vào 10/11/2022 

là  iá tr  ½ căn n à tọ  lạc tại ấp A, xã L,  uyện C, ông C ký tên và c m kết  i o 

lại c o bà số tiền trên.  ừ k i n ận Quyết đ n  ly  ôn và t ời  ạn  i o tiền đến n y 

ông C k ôn  t ực  iện đún  n ư c m kết. Bà đã n iều lần liên lạc n ưn  ông C cố 
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tìn  trán  mặt. Bà T xác đ n  vợ c ồn  bà c ỉ có một căn n à duy n ất và   i bên 

đã t ốn  n ất  iá tr  để c i , n oài r  k ôn  còn căn n à nào k ác. Nay bà T k ởi 

kiện yêu cầu ôn    ô  ăn C p ải giao trả c o bà số tiền 50.000.000đồn  (năm 

mươi triệu đồn ), trả một lần, n oài r  k ôn  yêu cầu  ì k ác. 

 ò  án tiến  àn  lập t ủ tục t ôn  báo về p iên  ọp kiểm tr  việc  i o nộp, 

tiếp cận, côn  k  i c ứn  cứ và  ò   iải vụ án t eo quy đ n  củ  p áp luật.  uy 

n iên, b  đơn ông   ô  ăn C vắn  mặt và k ôn  cun  cấp c o  ò  án bất cứ tài 

liệu, c ứn  cứ nào có liên qu n đến vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án được t ẩm tr  tại p iên 

tò  và căn cứ vào kết quả tr n  tụn  tại p iên tò . Hội đồn  xét xử n ận đ n :  

[1]  ề t ủ tục tố tụn :  

Nguyên đơn bà   uyễn       ọc   k ởi kiện yêu cầu b  đơn ông   ô  ăn 

C có n  ĩ  vụ giao trả c o bà T số tiền là 50.000.000đồn  nên xác đ n  qu n  ệ 

“đòi tài sản”. B  đơn ôn    ô  ăn C có  ộ k ẩu t ườn  trú tại ấp A, xã L,  uyện 

C, tỉn  Lon  An nên Tòa án nhân dân  uyện C thụ lý giải quyết vụ án là đúng 

thẩm quyền theo quy đ nh tại khoản 3 Điều 26; Điểm   K oản 1 Điều 35 và điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015.  

Xét, b  đơn ông   ô  ăn C đã được  ò  án t ôn  báo và tốn  đạt  ợp lệ các 

văn bản tố tụn  để t  m  i  vụ án n ưn  đều vắn  mặt. Căn cứ vào K oản 2 Điều 

227 Bộ luật tố tụn  dân sự,  ò  án tiến  àn  xét xử vụ án vắn  mặt ông C. 

[2]  ề nội dun  tr n  c ấp:  

Xét t ấy, bà   uyễn       ọc   k ởi kiện yêu cầu ông   ô  ăn C giao trả 

cho bà T  iá tr  ½ căn n à mà   i bên đã t ỏ  t uận là 50.000.000đồn , trả một 

lần, Hội đồn  xét xử t ấy rằn : 

 ò  án tiến  àn  lập t ủ tục t ôn  báo t ụ lý và t ôn  báo về p iên  ọp 

kiểm tr  việc  i o nộp, tiếp cận, côn  k  i c ứn  cứ và  ò   iải, tron  đó có  iấy 

c m kết t ỏ  t uận c i  tài sản c un  là căn n à vào ngày 31/10/2022 do bà T 

cun  cấp n ưn  ông C k ôn  có ý kiến p ản đối nên đây là tìn  tiết k ông C p ải 

c ứn  min  t eo quy đ n  tại k oản 2 Điều 92 củ  Bộ luật tố tụn  dân sự năm 

2015.   

Vào ngày 31/10/2022  iữ  ông C và bà T viết  iấy c m kết t ỏ  t uận p ân 

c i  tài sản c ung là căn n à củ  ôn  bà tron  t ời kỳ  ôn n ân, cụ t ể: ông C 

được quản lý căn n à và có trác  n iệm  i o lại c o bà T số tiền 50.000.000đồn  

là  iá tr  ½ căn n à, t ời  ạn  i o tiền là n ày 10/11/2022. H i bên đươn  sự đã 

t ốn  n ất n ày  i o tiền n ưn  ông C đến n y vẫn c ư  t ực  iện, việc c ậm 

t  n  toán tiền củ  ông C cho bà T k ôn  làm vô  iệu sự t ỏ  t uận p ân c i  tài 

sản c un  nêu trên và sự t ỏ  t uận này k ôn  t uộc trườn   ợp b  vô  iệu theo 

quy đ n  tại Điều 42 Luật Hôn n ân và  i  đìn  năm 2014.   eo quy đ n  tại các 

Điều 105, 106, 107, k oản 1 Điều 161 củ  Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 38, 
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Điều 39 củ  Luật Hôn n ân và  i  đìn  năm 2014, t ời điểm có  iệu lực củ  việc 

p ân c i  tài sản c un  củ  bà T và ông C được tín  từ n ày lập biên bản t ỏ  

t uận p ân c i  tài sản.   ư vậy, quyền sở  ữu riên  củ  bà T đối với số tiền 

50.000.000 đồn  đã được xác lập kể từ n ày 31/10/2022. Hết t ời  ạn t  n  toán 

cuối cùn  t eo t ỏ  t uận, n ưn  ông C k ôn  t ực  iện n  ĩ  vụ trả tiền nên bà T 

đã k ởi kiện yêu cầu ông C p ải trả số tiền 50.000.000đồn .  ron  trườn   ợp 

này, căn cứ k oản 2 Điều 164, k oản 1 Điều 166 củ  Bộ luật Dân sự năm 2015; 

k oản 2 Điều 26 củ  Bộ luật  ố tụn  dân sự t ì bà T có quyền đòi lại tài sản củ  

mình. Do đó, cần c ấp n ận toàn bộ yêu cầu k ởi kiện đòi lại tài sản củ  bà T. 

[3]  ề án p í: Do yêu cầu k ởi kiện củ  bà T được c ấp n ận, nên ông C 

p ải c  u án p í dân sự sơ t ẩm t eo quy đ n  tại k oản 2 Điều 26 củ       quyết 

326/2016/UB  QH14 n ày 30/12/2016 củ  Ủy b n   ườn  vụ Quốc  ội quy đ n  

về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í và lệ p í  ò  án. 

[4]  ề quyền k án  cáo: Các đươn  sự được quyền k án  cáo t eo quy đ n  

củ  p áp luật. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26; Điểm   K oản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 

Điều 39; K oản 2 Điều 92; Điều 147; K oản 2 Điều 227; Điều 271; Điều 273 Bộ 

luật tố tụn  dân sự năm 2015;  

Căn cứ vào Điều 38; Điều 39; Điều 42 Luật Hôn n ân và  i  đìn  năm 2014. 

Căn cứ vào Điều 105, 106, 107, k oản 1 Điều 161 củ  Bộ luật Dân sự năm 

2015; k oản 2 Điều 164, k oản 1 Điều 166 củ  Bộ luật Dân sự năm 2015;  

Căn cứ vào Điều 26      quyết số 326/2016/UB  QH 14 n ày 30/12/2016 

củ  Ủy b n t ườn  vụ Quốc  ội quy đ n  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản 

lý và sử dụn  án p í và lệ p í  oà án; 

 uyên xử:  

1.C ấp n ận yêu cầu k ởi kiện củ  bà   uyễn       ọc   về việc “đòi tài 

sản” với ông   ô  ăn C. 

Buộc ông   ô  ăn C có n  ĩ  vụ trả c o bà   uyễn       ọc   số tiền 

50.000.000đồn  (năm mươi triệu đồn ).  

2. ề n  ĩ  vụ c ậm t i  àn  án: Kể từ n ày có đơn yêu cầu t i  àn  án củ  

n ười được t i  àn  án c o đến k i t i  àn  án xon  tất cả các k oản tiền, hàng 

t án  bên p ải t i  àn  án còn p ải c  u k oản tiền lãi củ  số tiền còn p ải t i 

hành án t eo mức lãi suất quy đ n  tại k oản 2 Điều 468 củ  Bộ luật Dân sự năm 

2015, trừ trườn   ợp p áp luật có quy đ n  k ác. 

3.  ề án p í: ông   ô  ăn C p ải c  u 2.500.000đồn  án p í dân sự sơ 

t ẩm.  
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Hoàn trả c o bà    uyễn       ọc   số tiền 1.250.000đồn  tạm ứn  án p í 

đã nộp tại biên l i số 0004881 ngày 09/01/2023 củ  C i cục   i  àn  án dân sự 

 uyện C.     

4.  ề quyền k án  cáo: 

Đươn  sự có mặt được quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ n ày tuyên 

án. Đươn  sự vắn  mặt được quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ n ày bản 

án được tốn  đạt  ợp lệ.  

 rườn   ợp bản án, quyết đ n  đựơc t i  àn  t eo qui đ n  tại Điều 2 Luật 

  i  àn  án dân sự t ì n ười đựơc t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân 

sự được quỳên t oả t uận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự n uyện t i 

 àn  án  oặc cưỡn  c ế t i  àn  án t eo qui đ n  tại các điều 6,7 và 9 Luật   i 

 àn  án dân sự, t ời  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo qui đ n  tại Điều 30 Luật 

t i  àn  án dân sự.    

Nơi nhận:                                                      
-  A D tỉn  Lon  An;                                                

- VKSND  uyện C ; 

- C i cục  HADS  uyện C ; 

- Đươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Thanh Nhung 


